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Phật giáo Việt Nam đã và đang có những đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam
vững mạnh và trường tồn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của người Việt,
làm phong phú thêm truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tác giả: Ths Sc Thích Viên Hiếu (1)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

1. Lời dẫn

Mỗi một cá nhân là một viên gạch xây nên ngôi nhà chung cho cuộc đời, là một
cành hoa góp cho vườn hoa nhiều hương sắc. Chúng ta tồn tại với những vị trí
khác nhau trong cuộc sống, mỗi người mang một vai trò khác nhau trong việc
xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Cũng vậy, Phật giáo Việt Nam cũng có
một vai trò của người công dân đất Việt, hay rộng hơn thế nữa là có trách
nhiệm giữa cộng đồng người trên thế giới với nhau theo tinh thần nhập thế tích
cực trách nhiệm, với vai trò hoà hợp đoàn kết.
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(Ảnh: Internet)

Trong bối cảnh đất nước đấu tranh dành độc lập dân tộc hướng đến cách mạng
tháng tám 1945 và Quốc Khánh mồng 2 tháng 9 khắp Việt Nam lên cao, Phật
giáo Việt Nam với vai trò xã hội nhập thế, vai trò đoàn kết Sư Thầy, Tôn giáo là
bộ phận nằm trong Ủy ban Mặt trận Giải phóng thuộc Mặt trận Dân tộc Giải
phóng Việt Nam, có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết Sư Thầy, tín đồ Phật giáo , ủng
hộ , đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, với tinh thân vô ngã, Từ Bi
Phật giáo, các nhà Sư Phật giáo, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải
phóng dân tộc, vận động chức sắc, tín đồ tham gia cách mạng. Nhiều Nhà Sư
thể hiện đúng vai trò công dân với xã hội, tinh thần nhập thế tích cực của Phật
giáo, hưởng ứng lời kêu gọi của cách mạng đã “cởi cà sa, khoác chiến bào”,
cùng các tầng lớp nhân dân đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng.

2. Nội dung

2.1 Vai trò xã hội của Phật giáo

Xã hội được tạo nên bởi nhiều yếu tố, thành phần, cộng đồng... Mỗi cá nhân có
một vị trí, hoàn cảnh, điều kiện và vai trò riêng biệt. Nếu ai cũng thực hiện đúng
vai trò của mình theo xu hướng tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức thì sẽ đem lại động
lực phát triển xã hội tốt.
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“Vai trò là một tập hợp các mong đợi, các quyền và nghĩa vụ được gán cho một
địa vị cụ thể. Nhưng sự mong đợi này xác định các hành vi của con người được
xem như là phù hợp và không phù hợp đối với người chiếm giữ một vị trí” (2).

Định nghĩa nêu trên cho chúng ta thấy, vai trò không chỉ là nghĩa vụ mà trong
đó có cả quyền và sự mong đợi. Ví dụ, một người nông dân đáp ứng được các
mong đợi là mang thực phẩm đến cho mọi người, đồng thời có quyền hưởng lợi
nhuận từ sản phẩm đã làm ra, vai trò của họ là cày sâu, cuốc bẫm để có lúa gạo
cùng các hoa màu khác cung cấp cho đời sống con người.

Như vậy, vai trò xã hội luôn có mối liên hệ mật thiết với vị trí xã hội. Trước hết,
một người phải làm tròn bổn phận đúng với vị trí của mình: “Địa vị đóng vai trò
là giáo viên thì cá nhân đó phải truyền giải kiến thức cho học sinh, còn những
người học sinh để thực hiện tốt vai trò của mình họ phải đi nghe giảng, ghi chép
bài đầy đủ, làm bài tập ở nhà” (3).

Nếu mọi người không làm đúng vai trò của mình, thì hiệu quả, năng suất không
cao. Chẳng hạn, một nông dân mà đi dạy học thì làm sao được. Trong một gia
đình, mọi người phải làm tròn bổn phận của mình. Trong một xã hội, tùy theo
trình độ, tay nghề,... mà mỗi người được phân công công tác khác nhau, có như
thế thì xã hội mới tiến bộ giàu đẹp.

Hệ thống kinh điển của Phật giáo luôn đặt nền tảng trên tinh thần duyên sinh
vô ngã để trình bày về nhân sinh quan và vũ trụ quan một cách khoa học, nhằm
mục đích chứng minh cho sự hiện hữu của vạn pháp đều tồn tại dưới dạng nhân
duyên. Vì thế, sự hiện hữu của con người và gia đình, xã hội cũng không ngoài
những quy luật trên. Từ quan điểm đạo Đức Phật giáo bảo đảm hạnh phúc và an
lạc cho cá nhân, chúng ta bước qua một lãnh vực khác, Phật giáo, nhất là Phật
giáo ở Việt Nam với tinh thần nhập thế có vai trò gì cho vấn đề xây dựng một xã
hội tốt đẹp?

2.2 Phật giáo với tinh thần nhập thế - vai trò xây dựng
một xã hội thiết thực với xã hội

Hầu hết tín đồ phật tử, và người con Phật đều thể hiện rõ vai trò nhập thế tích
cực trong xã hội, thực hành hạnh nhập thế không hề bị dính mắc vào bất cứ thứ
gì, còn gọi là tam luân không tịch, đó chính là với hạnh bình đẳng, không không
biệt thành phần giai cấp.

Chùa không chỉ là nơi tổ chức những ngày lễ hội Phật giáo thuần túy mà còn là
trung tâm sinh hoạt văn hóa, xã hội của cộng đồng nhân dân. Cùng với sự tín
tâm kính Phật giáo, các vị Sư  được tôn trọng và có vị trí quan trọng trong đời
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sống tâm linh và sinh hoạt hằng ngày của người dân và tín đồ Phật tử. Trong
suốt chiều dài lịch sử, khi Phật giáo Việt Nam đi vào đời sống tâm linh của cộng
đồng cộng đồng tín đồ Phật tử, thì hầu hết nhân dân đã thực hiện những lời Đức
Phật dạy thông qua các tu sĩ, những Trưởng tử của Như Lai. Vì thế, điều này thể
hiện Phật giáo nhập thế đóng một vai trò quan trọng trong ý thức hệ xã hội.

(Ảnh: Internet)

Cũng thế, sự đóng góp của đông đảo Sư Thầy và chùa chiền trong quá trình đấu
tranh giải phóng dân tộc không hề nhỏ, đó là một phần không thể thiếu trong
những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đó là cuộc mít tin lớn; yêu cầu
địch phải tôn trọng chùa chiền, thả những nhà sư bị bắt, hoặc sinh sống trong
khu vực đi theo cách mạng, tham gia kháng chiến. Phật giáo cũng tham gia vận
động các chùa xây dựng cơ sở bí mật ngay tại chùa, một số chùa là cơ sở cách
mạng tin cậy, nuôi giấu cán bộ trong suốt thời chiến tranh.

Các nhà Sư, nhiều chùa nhất là tại miền Bắc, đã tích cực tham gia hoạt động
cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân như: Chùa Đồng Kỵ, phường
Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), nơi đây đã từng nuôi giấu nhiều cán bộ
của Trung ương giai đoạn tiền khởi nghĩa (1940 - 1945), nơi đây là căn cứ hoạt
động cách mạng của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn
Thụ, Lê Đức Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng... Thời điểm đó, dưới sự
trụ trì của nhà sư Phạm Thông Hòa, cùng với tổ bảo vệ bí mật trong xã; chùa
hết lòng nuôi giấu, bảo vệ, che chở các cán bộ trước sự lùng sục, càn quét
khủng bố của quân địch. Nhờ đó, công tác giao liên, vận chuyển tài liệu được dễ
dàng, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí yên tâm công tác, tạo tiền đề cho
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thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, hoặc Chùa Cổ Lễ (Nam Định cũ)
nay tỉnh Ninh Bình, năm 1947 có 27 Nhà Sư tại đây đã tham gia kháng chiến,
trong đó có 12 vị hy sinh, chùa còn là nơi bí mật họp bàn, cất dấu vũ khí, nuôi
dấu cán bộ cách mạng; Trong thời gian này, với vai trò trách nhiệm đối với xã
hội, với tinh thần nhập thế của Phật giáo, các Sư Thầy và nhiều ngôi chùa đã
nhận thức được chân lý cách mạng, hăng hái lãnh đạo tín đồ Phật tử thực hiện
mọi chủ trương của cách mạng.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ
như “ngàn cân treo sợi tóc”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
diệt giặc đói, giặc dốt, hũ gạo nuôi quân, tuần lễ vàng.., đồng bào, Kinh, Hoa
tích cực tham gia. Các chương trình hành động của Việt Minh dưới nhiều hình
thức, nội dung như: “đất nước độc lập”, “người cày có ruộng”, “tự do tín
ngưỡng” đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong thành
phần Ủy ban Việt Minh các cấp có không ít Sư Thầy và tín đồ Phật tử đảm nhiệm
chức vụ quan trọng. Nhiều tấm gương yêu nước, vận động đồng nhất là các Sư
tham gia cứu quốc bằng nhiều phương tiện.

Năm 1945, hòa chung không khí cách mạng trong cả nước. Tái chiếm Việt Nam
năm 1946, thực dân Pháp thực hiện âm mưu chia rẽ sức mạnh khối đại đoàn kết
tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng. Nhiều vụ xô xát đẫm máu xảy ra.
Trước nguy cơ đó, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đứng ra hòa giải, hàn gắn
tình đoàn kết. Đại niềm tin của toàn dân đối với Đảng, với cách mạng. Như Hoà
Thượng Tố Liên, sau một thời gian dưỡng bệnh tại Côn Sơn, đến năm 1945 Cách
mạng tháng 8 thành công, Hòa thượng lại trở về Quán Sứ. Vận dụng khả năng
tri thức và trí tuệ vốn có để ứng dụng Phật sự trong hoàn cảnh mới của đất
nước. Ý thức trách nhiệm trước sứ mệnh lịch sử dân tộc và đạo pháp, Ngài khắc
phục mọi trở ngại, đề cao chủ trương: Thống nhất Phật giáo, đoàn kết Tăng già.
Và cuối cùng nguyện vọng ấy đã đạt được qua việc thành lập Hội Tăng Ni Chỉnh
lý Bắc phần, tiền thân của Giáo hội Tăng già Bắc Việt do Ngài làm Chủ tịch,
đồng thời giữ chức Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam. Lúc ấy Ngài mới 47
tuổi (năm 1950). Về xã hội: Suốt khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1954,
Ngài là vị trụ trì chùa Quán Sứ Hà Nội, một trung tâm của Phật giáo miền Bắc.
Ngài đã thành lập các tổ chức cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến tranh và các cô
nhi viện Quán Sứ, Tế Sinh.

Hoặc Hòa thượng Thích Thanh Tứ, trụ trì chùa Quán Sứ, là một nhân vật Phật
giáo có nhiều đóng góp trong phong trào cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngài không chỉ tham gia tích
cực vào các hoạt động ủng hộ cách mạng mà còn giữ vai trò quan trọng trong
việc thống nhất Phật giáo và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam..
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Với tinh thần nhập thế của Phật giáo, Quý Ngài Hoà Thượng, chư Tổ, chư Tăng,
Ni trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc thể hiện rõ vai trò Bi - Trí -
Dũng của mình trong xã hội, bằng nhiều cách thức, phương tiện để bảo vệ cơ sở
cách mạng, bảo vệ Đảng. Chẳng hạn, phát hiện địch đi càn, lập tức đánh trống
hoặc kẻng báo động cho cán bộ đang họp. Khi địch hỏi, thì các Nhà Sư trả lời:
“báo động tập hợp các nhà sư ăn cơm hoặc lao động”. Nhờ vậy, tính mạng của
nhiều cán bộ cách mạng được bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng
chính trị cách mạng cho tín đồ Phật tử và các Sư Thầy về đường lối kháng chiến
của Đảng và Bác Hồ được tổ chức tại ngôi chùa.

Vì những hoạt động nêu trên, nên nhiều ngôi chùa bị thực dân Pháp đã cho máy
bay dội bom làm chùa bị hư hỏng nặng, một số người bị thương. Còn rất nhiều
phong trào đấu tranh có sự tham gia của nhà Sư cùng với tín đồ Phật tử người
Việt bảo vệ đất nước. Đó là truyền thống đoàn kết vốn có của người Việt.

Cũng vậy, sở dĩ Phật giáo Việt Nam được các tầng lớp trong xã hội ủng hộ là
nhờ sự đoàn kết đó, như lời Đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo, khi nào chúng ta tự
hợp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự
trong niệm đoàn kết, thời này các tỳ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh,
không bị suy giảm”(4).

Như thế, với vai trò với xã hội, tinh thần nhập thế từ bi, đoàn kết, hòa hợp và vô
ngã vị tha của Phật giáo có giá trị đối với xã hội Việt Nam xưa cũng như nay.
Nhưng trước mắt, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ kháng
chiến bảo vệ đất nước đã thực hiện được phần lớn vai trò với xã hội - tinh thần
nhập thế qua những lời dạy của Đức Phật.

3. Thay lời kết

Người tu sĩ Phật giáo nói chung, không có vai trò trong việc tạo ra của cải vật
chất, nhưng góp phần làm ổn định đạo đức xã hội trong khi thực thi đạo pháp.
Phật giáo là một tôn giáo bình đẳng, tự giác, tự do, không bắt buộc. Trong vấn
đề kỳ vọng xã hội cũng vậy. Phật giáo Nam Việt Nam thực hiện đúng vai trò của
mình, đồng thời là một công dân đất Việt: “Người xuất gia phải làm sự nghiệp,
bổn phận của người xuất gia đó chính là tu Định, tu Giới, tu Giới, Định, Tuệ giúp
đỡ hết thảy chúng sanh, phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui” (5). Nếu chỉ biết tu
tập để được hạnh phúc riêng mình, đó không đúng với tinh thần lời Đức Phật
dạy, phải có trách nhiệm với những khổ đau của tha nhân, đem đạo vào đời,
góp phần làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Điều đáng mừng là nhìn lại tiến
trình lịch sử của Phật giáo Việt Nam đến hôm nay đã thực hiện cơ bản tinh thần
ấy, một tinh thần Bi - Trí - Dũng đã nhập thế vận dụng vào vai trò xã hội vào
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việc thực thi đạo pháp nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu cuộc sống.

Vai trò xã hội của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc giành độc lập dân tộc,
với thuyết nhân duyên giúp cho mỗi phần tử trong đoàn thể, quốc gia, xã hội
nhận thấy rõ được địa vị quan trọng, cũng như ảnh hưởng của mình đối với toàn
thể, từ đó nhận thấy trách nhiệm của mình nhiệm của mình trong guồng máy
xã hội.

Phật giáo Việt Nam đã và đang có những đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam
vững mạnh và trường tồn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của người Việt,
làm phong phú thêm truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, xứng đáng với
truyền thống của Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng
dân tộc.

Xuất phát từ lý tưởng truyền thống là hướng về Đức Phật, cho nên trong cuộc
sống hằng ngày, dù sư Thầy ở chùa hay dân chúng tại gia đều phải rèn luyện
theo đạo pháp: lấy việc làm thiện, tránh ác làm lẽ sống. Ngôi chùa đối với Nhân
dân có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Chùa không chỉ là nơi diễn ra các lễ nghi tôn
giáo, mà còn là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, là môi trường giáo
dục, đoàn kết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, Sư thầy và đồng bào Phật giáo Việt Nam đã
kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam làm nên
những chiến công hiển hách. Cống hiến của chư vị Tăng, Ni tín đồ Phật giáo Việt
Nam đã tỏ rõ lòng yêu nước, tình thương yêu đồng bào; ý chí kiên cường, bất
khuất, lòng dũng cảm, sự thông minh và mưu trí đối phó với quân thù trong các
cuộc đấu tranh trực diện, cũng như nơi giam cầm.

Tiếp nối truyền thống tốt đời đẹp đạo của các bậc tiền bối, trong giai đoạn hiện
nay, chư vị Tăng, Ni tín đồ Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia các phong trào
thi đua yêu nước, lao động sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện đường hướng
hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ
nghĩa xã hội” và trong thời kỳ đổi mới, có những phương hướng, chủ trương,
biện pháp để xây dựng một xã hội Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và hiện
đại.

Tác giả: Ths.Sc Thích Viên Hiếu

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội
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